
Phụ lục I

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY

TT Danh mục mục tiêu, nhiệm vụ Đơn vị
tính

Kế hoạch năm 2022

Tỉnh giao Huyện
giao

1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025

-
Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

% 7.39

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 6.6 6.7

3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Cấp xã

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới % 40 40

     Trong đó:

     Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao % 20 20
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Phụ lục II
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY
ĐVT: Triệu đồng

TT Chương trình

Tỉnh giao Huyện giao

Ghi chú
Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn
ĐTPT

Trong đó

Vốn sự
nghiệp

Vốn
ĐTPT

(*)

Trong đó

Vốn SN

Trong đó
KH năm

2021
chuyển

nguồn sang
năm 2022

KH năm
 2022

KH năm
2021

chuyển
nguồn sang
năm 2022

KH
năm

 2022

Phân
bổ chi
tết kỳ
này

Chưa
phân bổ
chi tết kỳ
này (*)

Tổng số 62,683 41,722 11,944 29,778 20,961 52,220 41,722 11,944 29,778 20,961 10,498 10,463

1
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025

41,845 27,973 27,973 13,872 33,957 27,973 27,973 13,872 5,984 7,888

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2021-2025 4,949 4,949 2,374 4,949 2,374 2,575

3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025 15,889 13,749 11,944 1,805 2,140 15,889 13,749 11,944 1,805 2,140 2,140

Ghi chú: (*) Đối với nguồn vốn ĐTPTchưa phân bổ chi tiết kỳ này 41.722 triệu đồng, giao Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ chi tiết, sau khi được cấp thẩm quyền ban
hành các Văn bản hướng dẫn, đồng thời hoàn tất thủ tục đầu tư đảm bảo theo quy định.

(*) Đối với nguồn vốn sự nghiệp phân bổ chi tiết kỳ này là 10.498 triệu đồng; chưa phân bổ chi tiết kỳ này là 10.463 triệu đồng, giao Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ
chi tiết sau khi được cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy định định mức và hướng dẫn chi tiết.
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Phụ lục III

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY
ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị,
địa phương

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Ghi chú
Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT Vốn SN

Chi tiết dự án thành phần

Dự án
2

Dự án 3
(TDA 1) Dự án 4 Dự án 6 Dự án 7

Vốn SN
(*)

Vốn SN
(*)

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn
SN

Chi tiết tiểu dự án

Tổng
cộng

Chi tiết
tiểu dự án

Tổng
cộng

Chi tiết
tiểu dự án

TDA 1 TDA 2 TDA 3 TDA 1 TDA 2 TDA 1 TDA 2

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn
SN

Vốn
SN

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn
SN Vốn SN Vốn SN Vốn SN Vốn SN

1 Toàn huyện 4,949 4,949 1,808 767 1,893 1,893 1,599 1,599 294 294 71 33 38 410 268 142

Ghi chú:
Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo
- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo
2 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
3 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
4 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
- Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
5 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
- Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin
- Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều
6 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình
- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá
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Phụ lục IV

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO

DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY
ĐVT: Triệu đồng

Đơn vị,
địa phương

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Ghi chúTổng
cộng

Vốn
ĐTPT

(*)
Vốn SN

Chi tiết dự án thành phần

Dự án 1 Dự án 2 Dự án 3 Dự án 4 (TDA 1) Dự án 5 Dự án 6 Dự
án 8 Dự án 9 Dự án 10

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn
SN

Vốn
ĐTPT

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn
SN

Chi tiết tiểu dự án

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn
SN

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn
SN

Chi tiết tiểu dự án

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn
SN

Vốn
SN

Tổng
cộng

TDA 2

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn
SN

Chi tiết tiểu dự án

TDA 1 TDA 2 TDA 1 TDA 2 TDA 3 TDA 4
Vốn

ĐTPT
Vốn
SN

TDA 1 TDA 2 TDA 3

Vốn SN
(*)

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT Vốn SN Tổng

cộng
Vốn

ĐTPT Vốn SN Vốn SN Vốn SN Vốn SN Vốn SN Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn
SN

Vốn
SN

Toàn huyện 41,845 27,973 13,872 4,625 3,740 885 5,781 9,868 9,868 7,888 1,980 1,980 17,941 17,143 798 2,144 544 1,600 854 544 310 165 1,000 125 400 321 79 338 92 92 656 444 212 137 471 444 27 48

Ghi chú:

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025
1 Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
3 Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
4 Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc
- Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
5 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS
- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.
6 Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
7 Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
8 Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
9 Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
- Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
- Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

10 Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
- Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và

tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

(*) Chưa phân bổ chi tiết kỳ này 27.973 triệu đồng, giao Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ chi tiết, sau khi được cấp thẩm quyền ban hành các Văn bản hướng dẫn, đồng thời hoàn tất thủ tục đầu tư đảm bảo theo quy định. Có dự kiến chương trình, dự án, công trình tại Phụ luc IVb kèm theo.
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Phụ lục V
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY

ĐVT: Triệu đồng

STT Đơn vị TỔNG
VỐN

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Ghi
chúVốn

ĐTPT (*)

Trong đó

Vốn sự
nghiệp

Trong đó

KH năm
2021

chuyển
nguồn sang
năm 2022

KH năm
2022

Hỗ trợ phát
triển sản
xuất liên
kết theo
chuỗi giá

trị

Thực hiện
Chương
trình mỗi

xã một sản
phẩm

Phát triển
du lịch

nông thôn

Nâng cao
hiệu quả

hoạt động
của các Hợp
tác xã nông
nghiệp gắn
với liên kết
theo chuỗi

giá trị

Nâng cao
chất lượng
môi trường,

xây dựng
cảnh quan
nông thôn
sáng, xanh,

sạch, đẹp, an
toàn

Nâng cao
nhận thức và
chuyển đổi
tư duy của
cán bộ các

cấp và người
dân về phát
triển kinh tế
nông thôn và

xây dựng
nông thôn

mới

Truyền
thông về
xây dựng
nông thôn

mới

Thúc đẩy
quá trình

chuyển đổi
số trong
xây dựng
nông thôn

mới

Xét nghiệm
chất lượng
nước, cập

nhật Bộ chỉ
số Theo dõi -

Đánh giá
nước sạch

nông thôn tại
các xã điểm

Cải thiện
sức khỏe,

dinh dưỡng
phụ nữ và

trẻ em

Mô hình an
ninh trật tự

Kinh phí
hoạt động

của cơ
quan chỉ

đạo
Chương
trình các

cấp

Các hoạt
động khác
tại các địa
phương

1 Toàn huyện 15,889 13,749 11,944 1,805 2,140 300 500 60 50 230 1,000

(*) Chưa phân bổ chi tiết kỳ này 13.749 triệu đồng, giao Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ chi tiết, sau khi được cấp thẩm quyền ban hành các Văn bản hướng dẫn, đồng thời hoàn tất thủ tục đầu tư
đảm bảo theo quy định. Có dự kiến chương trình, dự án, công trình tại Phụ luc V.b kèm theo.

(1): Nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021 (chuyển sang thực hiện năm 2022) được tiếp tục thực hiện theo cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016-2020.

(2): Sau khi được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ lựa chọn nội dung, hoạt động thuộc Chương trình để phân bổ chi tiết kế hoạch vốn và triển khai thực hiện theo quy định.
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